
Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng: (A+B+C+D) 1.521 1.327 134 17 117

A
Sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo (I+II+III)

1.492 1.306 126 17 109

I Bậc Giáo dục mầm non 341 248 80 8 72

Tổng số 31 20 10 0 10

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 1 0

Giáo viên 
mầm non

26 17 9 9
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 31 23 6 0 6

Hiệu trưởng 1 1 0

Trường mầm non thị trấn 
Trần Đề

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Trường mầm non Đại Ân 
2

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

1

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề)

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

2



2

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Phó Hiệu 
Trưởng

2 1 0

Giáo viên 
mầm non

26 19 6 6
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 29 17 10 6 4

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

4 4
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Người dân tộc thiểu số

Trường mầm non Trung 
Bình

3



3

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

4 4
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Người dân tộc thiểu số

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ Người dân tộc thiểu số

Tổng số 32 20 10 0 10

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Trường mầm non thị trấn 
Lịch Hội Thượng

4

1424
Giáo viên 
mầm non



4

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Giáo viên 
mầm non

27 16 9 9
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 24 18 6 2 4

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

2 2
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Người dân tộc thiểu số

Trường mầm non xã Lịch 
Hội Thượng

5



5

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

3 3
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 41 32 7 0 7

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 
mầm non

36 27 7 7
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Trường mầm non Liêu Tú6

Giáo viên 
mầm non

19 14



6

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Tổng số 25 20 5 0 5

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 
mầm non

20 17 3 3
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Y tế trường 
học

1 0 1 0 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 31 24 5 0 5

Hiệu trưởng 1 1 0

Trường mầm non Viên 
Bình

7

Trường mầm non Viên 
An

8



7

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 
mầm non

26 20 4 4
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 39 34 5 0 5

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 
mầm non

34 30 4 4
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường mầm non Tài Văn9
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 29 18 11 0 11

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 
mầm non

24 14 10 10
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 29 22 5 0 5
11

Trường mầm non Thạnh 
Thới An

10

Trường mầm non Thạnh 
Thới Thuận
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 
mầm non

24 19 3 3
Giáo viên 
Mầm non

Thực hiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ 
em theo kế hoạch giáo 
dục mầm non của nhà 

trường

Giáo viên 
Mầm non 
hạng III 

V.07.02.26
Cao đẳng 

trở lên

Sư phạm 
mầm non; 
Giáo dục 
mầm non

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
trẻ em, quản lý hồ sơ 

sức khỏe trẻ em

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

II Bậc Tiểu học 748 690 28 3 25

Tổng số 34 27 3 1 2

Hiệu trưởng 1 1 0

Trường tiểu học Đại Ân 
2A

1
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Phó Hiệu 
Trưởng

1 0 0

1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(chủ nhiệm 
lớp)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Giáo dục 
Tiểu học 
hoặc sư 

phạm Tiểu 
học

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Người dân tộc thiểu số

1 1

Giáo viên 
tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn Tin 

học)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy môn tin 
học đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Tin học, Sư 
phạm Toán 

tin, Sư 
phạm Lý 
tin; Kỹ sư 

Tin học, Kỹ 
sư công 

nghệ thông 
tin

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

- Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 36 29 5 0 5

Hiệu trưởng 1 1 0 0 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0 0 0

29 24
Giáo viên 
tiểu học

Trường tiểu học Đại Ân 
2B

2
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(chủ nhiệm 
lớp)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Giáo dục 
Tiểu học 
hoặc sư 

phạm Tiểu 
học

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

1 0 1

Giáo viên 
tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn Tin 

học)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy môn tin 
học đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Tin học, Sư 
phạm Toán 

tin, Sư 
phạm Lý 
tin; Kỹ sư 

Tin học, Kỹ 
sư công 

nghệ thông 
tin

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

1 0 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn 
Anh văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
tiếng anh đối với học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên 31 26
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

1 0 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn 
Thể dục)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Thể dục đối với học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Giáo dục 
Thể chất; 
Cử nhân 

Thể dục thể 
thao

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

Kế toán 1 1 0

Văn thư 1 0 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 35 32 2 1 1

Hiệu trưởng 1 0 0 0 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0 0 0

Giáo viên 31 30 1 1 0

Giáo viên 
tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn Tin 

học)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy môn tin 
học đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Tin học, Sư 
phạm Toán 

tin, Sư 
phạm Lý 
tin; Kỹ sư 

Tin học, Kỹ 
sư công 

nghệ thông 
tin

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

- Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành
- Người dân tộc thiểu số.

Trường tiểu học thị trấn 
Trần Đề A

3
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 0 1 0 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Thư viện 1 1 0

Tổng số 28 26 0 0 0

Hiệu trưởng 1 0 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 23 23 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 0

Tổng số 49 46 2 1 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Trường tiểu học Trung 
Bình A

5

Tiểu học thị trấn Trần Đề 
B

4
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Giáo viên 43 41 1 1 0

Giáo viên 
Tiểu học 

(chủ nhiệm 
lớp)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Giáo dục 
Tiểu học 
hoặc sư 

phạm Tiểu 
học

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Người dân tộc thiểu số

Văn thư 1 0 1 0 1 Văn thư

Theo dõi văn bản đi, 
đến; xây dựng tổng hợp 
báo cáo theo quy định. 

Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Văn thư 
Trung cấp

02.008
Trung 

cấp trở lên

Văn thư 
hành chính; 
Văn thư - 

lưu trữ; lưu 
trữ; lưu trữ 
và quản lý 
thông tin; 

Thư ký văn 
phòng.

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp 
trung cấp trở lên chuyên ngành Thư 
ký văn phòng phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp.

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 27 25 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 22 22 0

Y tế trường 
học

1 0 0

Văn thư 1 0 0

Kế toán 1 1 0

Tổng số 36 32 1 0 1

Trường tiểu học Trung 
Bình B

6

Trường tiểu học thị trấn 
Lịch Hội Thượng A

7
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 33 30 0

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Tổng số 35 35 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 31 31 0

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 38 37 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 33 33 0

Trường tiểu học thị trấn 
Lịch Hội Thượng B

8

Trường tiểu học xã Lịch 
Hội Thượng 

9
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Y tế trường 
học

1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 31 30 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 0 0

Giáo viên 26 26 0

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 36 33 2 0 2

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

11

10 Trường tiểu học Liêu Tú 
A

Trường tiểu học Liêu Tú 
B



17

Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Giáo viên 31 30 1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn 
Anh văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
tiếng anh đối với học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

Kế toán 1 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Văn thư 1 0 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 30 26 2 0 2

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Trường tiểu học Liêu Tú 
C

12
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Giáo viên 27 24 1 1

Giáo viên 
tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn Tin 

học)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy môn tin 
học đối với học sinh tiểu 

học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Tin học, Sư 
phạm Toán 

tin, Sư 
phạm Lý 
tin; Kỹ sư 

Tin học, Kỹ 
sư công 

nghệ thông 
tin

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

Kế toán 1 1 1 Kế toán 

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Tổng số 31 30 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 26 26 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 29 27 0 0 0

Trường tiểu học Viên 
Bình A

Trường tiểu học Viên 
Bình B

13

14
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 0 0

Giáo viên 24 24 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 0

Tổng số 32 31 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 27 27 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 0

Tổng số 27 24 1 0 1

Hiệu trưởng 1 0 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 22 22 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Văn thư 1 0 0

Kế toán 1 1 0

Tổng số 48 45 2 0 2

16

Trường tiểu học Tài Văn 
A

17

Trường tiểu học Viên An 
A

15

Trường tiểu học Viên An 
B
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(chủ nhiệm 
lớp)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Giáo dục 
Tiểu học 
hoặc sư 

phạm Tiểu 
học

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn 
Anh văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
tiếng anh đối với học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 41 39 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

18

Giáo viên 43 40

Trường tiểu học Tài Văn 
B
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Giáo viên 36 34 1 1

Giáo viên 
tiểu học 

(chủ nhiệm 
lớp)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Giáo dục 
Tiểu học 
hoặc sư 

phạm Tiểu 
học

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 31 31 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 26 26 0

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 39 36 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 34 33 0

19

20 Trường tiểu học Thạnh 
Thới An B

Trường tiểu học Thạnh 
Thới An A
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 0

Tổng số 25 24 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 21 21 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 0 1 1 Thư viện

Quản ký về công tác thư 
viện. Tổ chức thực hiện 
công tác lưu trữ và khai 
thác tư liệu, thông tin, 
sách báo, tạp chí, giáo 
trình, tài liệu điện tử… 

phụ vụ cho công tác 
giảng dạy

Thư viện 
viên hạng 

IV
V.10.01.07

Trung 
cấp trở lên

Thông tin - 
Thư viện

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Tổng số 30 25 3 0 3

Hiệu trưởng 1 1 0

21

Trường tiểu học Thạnh 
Thới Thuận B

22

Trưởng tiểu học Thạnh 
Thới Thuận A
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(chủ nhiệm 
lớp)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Giảng dạy học sinh 
tiểu học và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Giáo dục 
Tiểu học 
hoặc sư 

phạm Tiểu 
học

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

1 1

Giáo viên 
Tiểu học 

(phụ trách 
dạy môn 
Anh văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
tiếng anh đối với học 
sinh tiểu học và thực 

hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
Tiểu học 
hạng III

V.07.03.29
Đại học 
trở lên

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

Kế toán 1 0 1 1 Kế toán

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 0

25 22Giáo viên
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

III Sự nghiệp trung học cơ 
sở 403 368 18 6 12

Tổng số 45 37 6 2 4

Hiệu trưởng 1 1 0 0 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0 0 0

2 2 0

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 
môn Anh 

văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Anh văn đối với học 

sinh trung học cơ sở và 
thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

- Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Người dân tộc thiểu số.

2 0 2

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 
môn Anh 

văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Anh văn đối với học 

sinh trung học cơ sở và 
thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

 Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trường trung học cơ sở 
Đại Ân 2

1

3340Giáo viên
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

1 0 1

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 

môn Lịch sử)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Lịch sử đối với học sinh 
trung học cơ sở và thực 
hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Sử 
- Địa lý; Sư 
phạm  Lịch 

sử;  Cử 
nhân Sử -

Địa lý; Cử 
nhân Lịch sử

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 
học

1 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 31 29 1 1 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 26 26 0

Văn thư 1 0 1 1 0 Văn thư

Theo dõi văn bản đi, 
đến; xây dựng tổng hợp 
báo cáo theo quy định. 

Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Văn thư 
Trung cấp

02.008
Trung 

cấp trở lên

Văn thư 
hành chính; 
Văn thư - 

lưu trữ; lưu 
trữ; lưu trữ 
và quản lý 
thông tin; 

Thư ký văn 
phòng.

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp 
trung cấp trở lên chuyên ngành Thư 
ký văn phòng phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Người dân tộc thiểu số

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 0

Tổng số 48 45 1 1 0
Trường trung học cơ sở 
thị trấn Lịch Hội Thượng

3

Trường trung học cơ sở 
Trung Bình

2
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 43 41 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ Người dân tộc thiểu số

Tổng số 31 30 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 26 26 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 0 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Tổng số 46 44 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 42 41 0

Văn thư 1 1 0

4 Trường trung học cơ sở 
xã Lịch Hội Thượng

5 Trường trung học cơ sở 
Liêu Tú
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 1 1 Kế toán

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Tổng số 35 34 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 31 30 0

Kế toán 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 30 26 1 0 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 25 22 0

Văn thư 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

6

Trường trung học cơ sở 
Viên An

7

Trường trung học cơ sở 
Viên Bình
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 1 1 Kế toán

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên trung 

cấp 
V.06.032

Cao đẳng 
trở lên 

- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Tổng số 41 36 2 1 1

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

1 1

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 
môn Công 

nghệ)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Công nghệ đối với học 
sinh trung học cơ sở và 
thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Kỹ 
thuật công 
nghiệp; Cử 

nhân Kỹ 
thuật công 

nghiệp

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1 1

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 
môn Ngữ 

văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Ngữ văn đối với học 

sinh trung học cơ sở và 
thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm 
Ngữ văn; 
Cử nhân 
Ngữ văn

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

 - Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Người dân tộc thiểu số

Kế toán 1 1 0

Văn thư 1 1 0

35 30Giáo viên

8 Trường trung học cơ sở 
Tài Văn
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 33 30 1 1 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

Giáo viên 28 26 0

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ Người dân tộc thiểu số

Tổng số 36 30 4 0 4

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

1 1 0

2 2

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 
môn Anh 

văn)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Anh văn đối với học 

sinh trung học cơ sở và 
thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm 
Anh văn; 
Cử nhân 
Anh văn

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo viên

Trường trung học cơ sở 
Thạnh Thới Thuận

10

31 26

Trường trung học cơ sở 
Thạnh Thới An

8
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

1 1

Giáo viên 
trung học cơ 

sở (phụ 
trách dạy 
môn Công 

nghệ)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Công nghệ đối với học 
sinh trung học cơ sở và 
thực hiện các nhiệm vụ 
khác do lãnh đạo phân 

công

Giáo viên 
trung học 

cơ sở 
hạng III

V.07.04.32 Đại học

Sư phạm Kỹ 
thuật công 
nghiệp; Cử 

nhân Kỹ 
thuật công 

nghiệp

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học cơ 
sở theo chương trình do Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Y tế trường 
học

1 1 1
Y tế trường 

học

Thực hiện sơ cứu ban 
đầu để xử lý tại chỗ các 
tại nạn (nếu có) đối với 
học sinh, quản lý hồ sơ 

sức khỏe học sinh

Y sĩ hạng 
IV

V.08.03.07
Trung 

cấp trở lên
Y sĩ

Kế toán 1 1 0

Thư viện 1 1 0

Tổng số 27 27 0 0 0

Hiệu trưởng 1 1 0

Phó Hiệu 
Trưởng

2 2 0

Giáo viên 21 21 0

Kế toán 1 1 0

Văn thư 1 1 0

Y tế trường 
học

1 1 0

Tổng số 10 7 3 0 3

Giám đốc 1 1 0

Phó Giám 
đốc

1 1 0

Trưởng Phổ thông dân 
tộc nội trú trung học cơ 

sở Trần Đề

11

Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp -  giáo dục 

Thường xuyên

B
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết

1 0 1 0 1

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
lý thuyết

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy lý 
thuyết và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
giáo dục 

nghề 
nghiệp lý 

thuyết 
hạng III

V09.02.07 Đại học

Sư phạm 
Nông 

nghiệp, Cử 
nhân Nông 
nghiệp, Kỹ 
sư Nông 
nghiệp

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có một trong các chứng chỉ sau: 
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy 

trình độ cao đẳng nghề, dạy trình độ 
trung cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ 
sư phạm dạy trình độ cao đẳng, dạy 

trình độ trung cấp; Chứng chỉ nghiệp 
vụ sư phạm dạy nghề; Chứng chỉ sư 
phạm dạy trình độ cao đẳng; Chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
thực hành

1 0 1 0 1

Giáo viên 
giáo dục 

nghề nghiệp 
thực hành

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 
sinh; Hướng dẫn thực 
hành và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
giáo dục 

nghề 
nghiệp 

thực hành 
hạng III

V09.02.08 Đại học

Sư phạm 
Nông 

nghiệp, Cử 
nhân Nông 
nghiệp, Kỹ 
sư Nông 
nghiệp

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 
phải có một trong các minh chứng 
sau: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 
dạy trình độ cao đẳng nghề, dạy 

trình độ trung cấp nghề; Chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao 
đẳng, dạy trình độ trung cấp; Chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; 
Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ cao 
đẳng; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm cho giảng viên đại học, 

cao đẳng.

Giáo viên 
trung học 
phổ thông 
(dạy môn 

Toán)

3 2 1 0 1

Giáo viên 
trung học 
phổ thông 
(dạy môn 

Toán)

Xây dựng kế hoạch 
giảng dạy, giáo dục học 

sinh; Giảng dạy môn 
Toán và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do lãnh 

đạo phân công

Giáo viên 
trung học 
phổ thông 

hạng III 

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm 
Toán tin, Sư 
phạm Toán,  

Cử nhân 
Toán, Cử 
nhân Toán 

Tin

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp ngành đào tạo không 
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm giáo viên Trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Chuyên viên 
về tổng hợp

1 1 0
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Kế toán 1 1 0

Thủ quỹ 1 1 0

C
Sự nghiệp Văn hóa - 
Thông tin - Thể thao và 
Du lịch

17 12 5 0 5

Giám đốc 1 1 0

Phó Giám 
đốc

2 2 0

Tuyên 
truyền viên 

văn hóa
1 1 0

Biên dịch 
viên

1 1 0

Chuyên viên 
về tổng hợp

1 1 0

Công nghệ 
thông tin

1 1 0

Đạo điễn 
nghệ thuật

1 1 0

Kỹ thuật 
dựng phim

1 1 0

Thư viện 
viên

1 1 0

Huấn luyện 
viên

1 0 1 0 1
Huấn luyện 

viên

Thực hiện các hoạt động 
nghiệp vụ thể dục thể 
thao yêu cầu chuyên 
môn và thực hiện các 

nhiệm vụ khác do lãnh 
đạo phân công

Huấn 
luyện viên 

hạng III
V10.01.03 Đại học

Thể dục Thể 
thao

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

1 Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao - Truyền thanh
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Vị trí 
việc làm 
đối với 
Dân tộc 
thiểu số

Vị trí 
việc làm 

dùng 
chung 

cho tất cả 
thí sinh

Mã số
Vị trí việc 
làm cần 

tuyển 

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần 
tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng 
số

Trong đó

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác 

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyển

Tóm tắt mô tả vị trí 
việc làm  

TT Tên đơn vị tuyển dụng
Ghi 
chú

Số 
lượng 
người 

làm việc 
được 
giao 
năm 
2024

Tên vị trí 
việc làm Ngoại ngữ  Tin học

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu 
khác

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp  

Số lượng 
người làm 

việc hiện có 
tính đến 

10/10/2024

Phóng viên 3 1 2 0 2 Phóng viên 

Thực hiện các hoạt động 
chuyên  môn, nghiệp vụ 
phóng viên và thực hiện 
các nhiệm vụ khác do 

lãnh đạo phân công

Phóng 
viên Hạng 

III
V.11.02.06 Đại học

Báo chí, 
Luật, Ngữ 
văn, Hành 

chính

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 
học khác ngành báo chí thì phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo 

chí hoặc có bằng tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp ngành báo chí

Phát thanh 
viên

2 1 1 0 1
Phát thanh 

viên

Thực hiện các hoạt động 
chuyên  môn, nghiệp vụ 
phát thanh viên và thực 
hiện các nhiệm vụ khác 
do lãnh đạo phân công

Phát 
thanh viên 

hạng III
V.11.10.29 Đại học

- Luật, Báo 
chí

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

Kế toán 1 0 1 0 1 Kế toán

Thu thập, kiểm tra, xử lý 
chứng từ, phân loại 

chứng từ và định khoản 
các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh; Mở sổ, ghi sổ, 
khóa sổ kế toán; Lập 
báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước và báo 
cáo khác; Chuẩn bị các 
số liệu phụ vụ kiểm kê, 

tham gia kiểm kê tài sản; 
Phân tích đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài 
sản, kinh phí

Kế toán 
viên

V.06.031 Đại học
- Kế toán; 
Kiểm toán, 

tài chính

Có khả năng 
sử dụng 

ngoại ngữ 
bậc 2 hoặc 

tương đương 
trở lên

Có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề 
nghiệp (Minh chứng: 
Có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn 
đầu ra về tin học theo 

quy định mà tương ứng 
với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển  hoặc 
có chứng chỉ Công nghệ 

thông tin cơ bản hoặc 
tương đương trở lên)

D Sự nghiệp khác 2 2 0
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